
(ĐVT: Đồng)

STT Nội dung Chi phí trước thuế Thuế GTGT
 Thành tiền sau 

thuế

I Chi phí thiết bị (Gtb) 396.865.000 39.686.500 436.551.500

II Chi phí tư vấn (Gtv) 7.000.000 700.000 7.700.000

III Chi phí khác (Gk) 4.665.515 466.552 5.132.067

IV Chi phí dự phòng (Gdp) 0 0 0

408.530.515 40.853.052 449.383.567
449.384.000

STT Nội dung Chi phí trước thuế Thuế GTGT Chi phí sau thuế Định mức Cách tính Căn cứ

I Chi phí thiết bị (Gtb) 396.865.000 39.686.500 436.551.500

1 Mua sắm thiết bị 396.865.000 39.686.500 436.551.500

II Chi phí tư vấn (Gtv) 7.000.000 700.000 7.700.000

2
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 

mua sắm thiết bị
5.000.000 500.000 5.500.000 0,283%

Gtb*0,283% 

(Tối thiểu không nhỏ hơn 

5.000.000 chưa bao gồm thuế 

GTGT)

Khoản 7.3 - Bảng số 8, QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

ngày 11/10/2019 

3 Chi phí thẩm định HSMT/HSYC 1.000.000 100.000 1.100.000 0,050%

Gtb*0,05% 

(Tối thiểu là 1.000.000 đồng và 

tối đa là 50.000.000 đồng)

Khoản 3, Điều 9, NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014

4 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 1.000.000 100.000 1.100.000 0,050%

Gtb*0,05% 

(Tối thiểu là 1.000.000 đồng và 

tối đa là 50.000.000 đồng)

Khoản 5, Điều 9, NĐ 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014

III Chi phí khác (Gk) 4.665.515 466.552 5.132.067

1 Chi phí thẩm định giá thiết bị 4.365.515 436.552 4.802.067 1,000% Tạm tính

2 Chi phí đăng báo đấu thầu 300.000 30.000 330.000
Khoản 1, Điều 24, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT 

ngày 16/12/2019

IV Chi phí dự phòng (Gdp)

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV) 408.530.515 40.853.052 449.383.567

LÀM TRÒN 449.384.000

I. Tổng hợp dự toán

TỔNG CỘNG  

LÀM TRÒN

II. Chi tiết dự toán

BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN DỰ TOÁN MUA SẮM BÀN GHẾ PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN HĐND TỈNH
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